
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2023, năm 2024 đối với  

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng công lập  

trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 

tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 89/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình số 4427/TTr-SNV ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc 

Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại năm 2023, năm 2024 đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường 

Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau: 

1. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Bà Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

a) Năm 2023 

(1) Ông Võ Long Triều, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Phạm Ngọc Tường, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
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b) Năm 2024 

(1) Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Nguyễn Xuân Toán, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Ông Khê Văn Mạnh, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Phan Văn Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; 

(4) Bà Phạm Ngọc Diễm, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Ông Khê Văn Mạnh, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Phan Văn Thanh Cần, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Bà Phạm Ngọc Diễm, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

a) Năm 2023 

(1) Ông Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Ông Nguyễn Đình Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Lê Nguyễn Thông Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; 

(4) Bà Bùi Thị Mai Châu, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Ông Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Ông Nguyễn Đình Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Lê Nguyễn Thông Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Bà Bùi Thị Mai Châu, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Ông Trần Văn Tú, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Võ Thị Khánh Vân, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Phạm Hùng Dũng, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(4) Bà Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 
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b) Năm 2024 

(1) Ông Trần Văn Tú, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Võ Thị Khánh Vân, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Phạm Hùng Dũng, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Bà Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

6. Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Ông Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Bà Hồng Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Nguyễn Thọ Chân, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Ông Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Bà Hồng Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(3) Ông Nguyễn Thọ Chân, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(4) Ông Trần Quản Quốc, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

7. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Bà Hồ Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Ông Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Bà Hồ Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

8. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ 

a) Năm 2023 

(1) Ông Nguyễn Lê Đình Hải, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Trần Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Ông Nguyễn Lê Đình Hải, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Trần Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

9. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 

a) Năm 2023 

(1) Ông Hoàng Ngọc Trâm, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Ông Phan Huy Đức, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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b) Năm 2024 

(1) Ông Hoàng Ngọc Trâm, Hiệu trưởng: hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

(2) Ông Phan Huy Đức, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Tô Diệp Khanh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

10. Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Năm 2023 

(1) Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Nguyễn Thỵ Hải Ly, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Ông Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Nguyễn Thỵ Hải Ly, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

11. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 

a) Năm 2023 

(1) Ông Trần Ngọc Cường, Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Bà Lê Thị Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(3) Ông Bùi Đăng Linh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Năm 2024 

(1) Bà Lê Thị Ngọc Thuần, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

(2) Ông Bùi Đăng Linh, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

12. Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh 

Ông Đỗ Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Đảng ủy UBND/TP; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- BTC Đảng ủy UBND/TP; 

- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; 

- Các Trường Cao đẳng công lập 

  trực thuộc UBND/TP (12 đơn vị); 

- Phòng VX; 

- Lưu: VT; (VX/Phú). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Hoan 
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